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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phú Hòa, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

21/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC AN

4101599789

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP ĐỨC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962 950 447              
Email: tonghopducan@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Xây dựng công trình đường bộ 4212

3. Xây dựng công trình điện 4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ 
thuật dân dụng khác

4299

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

12. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán các loại vật liệu xây dựng

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

22. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bia, rượu, nước giải khát

4723

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       211318299
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 23B, Khu vực 5, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 23B, Khu vực 5, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TIÊN Nam

31/03/1971 Kinh Việt Nam

18/03/2011 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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